BIỂU 02/2003

THỐNG KÊ CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT VIỆC ĐIỀU TRA,  KIỂM SÁT VIỆC XÉT XỬ SƠ THẨM CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ

- Dòng 1 (Số vụ án VKS huỷ bỏ quyết định khởi tố): thống kê số vụ án Viện kiểm sát ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự của cơ quan có thẩm quyền (trừ quyết định khởi tố vụ án hình sự của Hội đồng xét xử). 

- Dòng 2 (Số người VKS huỷ bỏ quyết định khởi tố bị can): thống kê số người Viện kiểm sát ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can của CQĐT. 

- Dòng 3 (Số người VKS  có văn bản yêu cầu tiếp tục bổ sung tài liệu, chứng cứ để phê chuẩn QĐ khởi tố): Thống kê số người Viện kiểm sát thấy chưa đủ căn cứ để phê chuẩn và có văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra tiếp tục bổ sung tài liệu, chứng cứ để làm căn cứ phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của CQĐT. 

- Dòng 4 (Số vụ án VKS yêu cầu CQĐT huỷ bỏ QĐ khởi tố): Thống kê số vụ án Viện kiểm sát có văn bản yêu cầu CQĐT ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án.

- Dòng 5 (Số vụ án CQĐT đã huỷ bỏ QĐ khởi tố  theo yêu cầu của VKS): thống kê số vụ án CQĐT ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án theo yêu cầu của VKS, bao gồm cả trường hợp VKS đã yêu cầu CQĐT huỷ bỏ ở kỳ thống kê trước nhưng kỳ này CQĐT mới ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án.

- Dòng 6/7 (Số vụ án/bị can VKS  huỷ bỏ QĐ thay đổi, bổ sung QĐ khởi tố): thống kê số vụ án/bị can Viện kiểm sát ra quyết định huỷ bỏ QĐ thay đổi QĐ khởi tố hoặc quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án/bị can. 

- Dòng 8 (Số bị can VKS phê chuẩn quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố): thống kê số bị can Viện kiểm sát có quyết định phê chuẩn quyết định thay đổi hoặc quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can của CQĐT.

- Dòng 9/10 (Số vụ án/bị can VKS yêu cầu CQĐT thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố): thống kê số vụ án/bị can Viện kiểm sát có văn bản yêu cầu CQĐT ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án/bị can. 

- Dòng 11/12 (Số vụ án/bị can CQĐT đã thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án theo yêu cầu của VKS): thống kê số vụ án/bị can CQĐT ra quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án/bị can theo yêu cầu của VKS bao gồm cả trường hợp VKS đã yêu cầu CQĐT thay đổi, bổ sung ở kỳ thống kê trước nhưng kỳ này cơ quan điều tra mới ra quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án/bị can.

- Dòng 13 (Số vụ án CQĐT ra QĐ không khởi tố): thống kê số vụ án  Cơ quan điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự phát sinh trong kỳ thống kê.

- Dòng 14 (Số vụ án VKS hủy bỏ quyết định không khởi tố): thống kê số vụ án Viện kiểm sát ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự (quyết định không khởi tố vụ án hình sự có thể được ban hành trong kỳ thống kê hoặc ở các kỳ thống kê trước).

- Dòng 15/16 (Số vụ án/bị can VKS khởi tố yêu cầu CQĐT điều tra): thống kê số vụ án/bị can Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố yêu cầu CQĐT điều tra.

- Dòng 17/18 (Số vụ án/bị can VKS yêu cầu CQĐT khởi tố): thống kê số vụ án/bị can Viện kiểm sát có văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố vụ án/bị can.

- Dòng 19/20 (Số vụ án/bị can CQĐT đã khởi tố theo yêu cầu của VKS): thống kê số vụ án/bị can CQĐT ra quyết định khởi tố vụ án/bị can theo yêu cầu của VKS, bao gồm cả trường VKS đã có văn bản yêu cầu khởi tố ở kỳ thống kê trước nhưng kỳ này CQĐT mới ra quyết định khởi tố vụ án/bị can.

- Dòng 21 (Số vụ án VKS đề ra yêu cầu điều tra): thống kê số vụ án Viện kiểm sát đề ra các yêu cầu điều tra với CQĐT.    

- Dòng 22 (Số người VKS phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp): thống kê số người Viện kiểm sát ra quyết định phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của CQĐT.    

- Dòng 23 (Số người VKS không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp): thống kê số người Viện kiểm sát thấy không có căn cứ để phê chuẩn và ban hành quyết định không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của CQĐT.   

- Dòng 24 (Số người VKS QĐ phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp sau đó trả tự do vì không vi phạm pháp luật): thống kê số người được trả tự do phát sinh trong kỳ thống kê mà trước đó bị tạm giữ do VKS QĐ phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp (QĐ phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của VKS có thể trong kỳ thống kê hoặc trước kỳ thống kê).

- Dòng 25 (Số người VKS huỷ bỏ QĐ tạm giữ): thống kê số người VKS huỷ bỏ QĐ tạm giữ khi thấy không có căn cứ hoặc không cần thiết.

- Dòng 26 (Số người VKS không phê chuẩn gia hạn tạm giữ (lần thứ nhất, thứ 2)): thống kê số người VKS không phê chuẩn QĐ gia hạn tạm giữ của CQĐT không phân biệt gia hạn lần thứ nhất hay lần thứ hai. 

- Dòng 27 (Số người VKS phê chuẩn gia hạn tạm giữ sau đó trả tự do vì không vi phạm pháp luật): thống kê số người được trả tự do phát sinh trong kỳ thống kê mà trước đó VKS ra quyết định phê chuẩn gia hạn tạm giữ của CQĐT (QĐ phê chuẩn gia hạn tạm giữ  của VKS có thể trong kỳ thống kê hoặc trước kỳ thống kê).

- Dòng 28 (Số người cơ quan bắt giữ trả tự do chuyển xử lý hành chính): thống kê số người được trả tự do có quyết định xử lý hành chính trong kỳ thống kê tính cả những trường hợp được trả tự do từ các kỳ thống kê trước nhưng có quyết định xử lý hành chính trong kỳ thống kê này.
- Dòng 29 (Số người cơ quan bắt giữ trả tự do không xử lý hành chính): thống kê số người được trả tự do không bị xử lý hành chính trong kỳ thống kê. 

- Dòng 30 (Số bị can VKS yêu cầu CQĐT bắt tạm giam): thống kê số bị can VKS có công văn yêu cầu CQĐT bắt tạm giam. 

- Dòng 31 (Số bị can CQĐT đã bắt tạm giam theo yêu cầu của VKS): thống kê số bị can CQĐT đã bắt tạm giam theo yêu cầu của VKS tính cả những trường hợp VKS yêu cầu bắt tạm giam từ các kỳ thống kê trước, CQĐT bắt trong kỳ thống kê này.

- Dòng 32 (Số bị can VKS không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam): thống kê số bị can VKS ra quyết định không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam.

- Dòng 33 (Số bị can VKS không phê chuẩn lệnh tạm giam (lần1,2,3 và đặc biệt)): thống kê số bị can VKS ra quyết định không phê chuẩn lệnh  tạm giam.

- Dòng 34 (Số bị can VKS không gia hạn tạm giam): thống kê số bị can VKS ra quyết định không gia hạn tạm giam.

 - Dòng 35 (Số bị can VKS QĐ huỷ bỏ biện pháp tạm giam): thống kê số bị can VKS ra quyết định huỷ bỏ biện pháp tạm giam do tạm giam trái pháp luật. Các trường hợp huỷ bỏ do đình chỉ bị can, huỷ bỏ khi thấy không cần thiết hoặc thay thế bằng biện pháp ngăn chăn khác thì không thống kê vào dòng này. 
- Dòng 36 (Số bị can VKS không phê chuẩn tạm giam hoặc thay đổi BPNC từ tạm giam sang biện pháp khác đã phạm tội mới hoặc bỏ trốn): thống kê số bị can VKS không phê chuẩn áp dụng BPNC hoặc VKS QĐ thay đổi BPNC từ tạm giam phạm tội mới hoặc bỏ trốn trong kỳ thống kê; tính cả những trường hợp VKS không phê chuẩn áp dụng BPNC hoặc VKS QĐ thay đổi BPNC từ tạm giam thuộc các kỳ thống kê trước nhưng phạm tội mới hoặc bỏ trốn trong kỳ thống kê này.

- Dòng 37 (Số bị can VKS hủy bỏ biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm): thống kê số bị can VKS ra quyết định huỷ bỏ biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm trái pháp luật, trường hợp huỷ bỏ khi thấy không cần thiết hoặc thay thế bằng biện pháp ngăn chăn khác thì không thống kê vào dòng này. 
- Dòng 38 (Số vụ án còn lại của kỳ trước): Thống kê số vụ án đã khởi tố của CQĐT, Hội đồng xét xử và của Viện kiểm sát ở kỳ thống kê trước còn phải tiếp tục điều tra trong kỳ thống kê này. Bao gồm: 

+  Những vụ án có quyết định khởi tố thuộc các kỳ thống kê trước chưa kết thúc điều tra chuyển sang kỳ thống kê này để tiếp tục điều tra;

+ Những vụ án khởi tố ở các kỳ thống kê trước nhận nơi khác chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền;

+ Những vụ án khởi tố ở các kỳ thống kê trước, Toà án cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm xét xử huỷ án để điều tra lại;

+ Những vụ án có quyết định khởi tố, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ thuộc các kỳ thống kê trước, kỳ thống kê này được phục hồi điều tra;

+ Những vụ án khởi tố ở các kỳ thống kê trước nhận từ VKS trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong kỳ thống kê;

+ Những vụ án được tách từ các vụ án khởi tố từ các kỳ thống kê trước.

- Dòng 39/41(Số vụ án/bị can tạm đình chỉ phục hồi điều tra trong kỳ):  Thống kê số vụ án/bị can đã tạm đình chỉ ở các kỳ thống kê trước được phục hồi điều tra trong kỳ thống kê. 

Những vụ án/bị can có quyết định tạm đình chỉ và quyết định phục hồi ngay trong kỳ thì không thống kê vào dòng 39/41 và dòng 60/61.
- Dòng 40(Số bị can còn lại của kỳ trước): thống kê số bị can thuộc các vụ án còn lại của kỳ trước (dòng 38).

- Dòng 42 (Số vụ án mới khởi tố): Thống kê số vụ án có QĐ khởi tố vụ án trong kỳ thống kê. Bao gồm: 

+ Những vụ án mới khởi tố trong kỳ thống kê;

+ Những vụ án mới khởi tố nhận nơi khác chuyển đến (chuyển cùng cấp) để điều tra theo thẩm quyền;

+ Những vụ án được tách từ các vụ án mới khởi tố trong kỳ thống kê.

- Dòng 43 (Số bị can mới khởi tố): thống kê số bị can mới khởi tố trong kỳ thống kê thuộc các vụ án mới khởi tố (dòng 42) và các vụ án đã khởi tố từ kỳ thống kê trước, kỳ này khởi tố mới bị can. 

Lưu ý: Những bị can khởi tố thuộc các vụ án mới là những trường hợp có quyết định khởi tố bị can của CQĐT đã được VKS phê chuẩn trong kỳ thống kê, tính cả những bị can CQĐT khởi tố ở các kỳ thống kê trước nhưng có quyết định phê chuẩn của VKS ở kỳ thống kê này; những bị can do Viện kiểm sát ban hành quyết định khởi tố trong kỳ thống kê. Những bị can CQĐT khởi tố chưa có QĐ phê chuẩn của VKS thì không thống kê vào dòng này.

- Dòng 44/45 (Tổng số vụ án/bị can CQĐT thụ lý điều tra): Thống kê số vụ án/bị can CQĐT thụ lý giải quyết, bao gồm số còn lại của kỳ trước và số mới.
Dòng 44 = Dòng 38 + Dòng 42
Dòng 45 = Dòng 40 + Dòng 43

- Dòng 46/49 (Số vụ án/bị can đề nghị truy tố): Thống kê số vụ án/bị can có bản kết luận điều tra ban hành trong kỳ thống kê và có biên bản bàn giao sang VKS để truy tố theo thẩm quyền. Nếu có bản kết luận điều tra ban hành trong kỳ thống kê nhưng chưa có biên bản bàn giao sang VKS thì không thống kê.

- Dòng 47/50 (Số đã đề nghị truy tố ở kỳ thống kê trước (Do trả ĐTBS)): Thống kê số vụ án/bị can có bản kết luận điều tra và có biên bản bàn giao sang VKS để truy tố theo thẩm quyền từ các kỳ thống kê trước, sau khi điều tra bổ sung vẫn giữ nguyên bản kết luận điều tra cũ. Trường hợp có kết luận điều tra bổ sung thì tính như bản kết luận điều tra mới và thống kê vào dòng 46/49. 

- Dòng 48/51 (Số chuyển đi nơi khác để truy tố theo thẩm quyền): Thống kê số vụ án/bị can chuyển đi nơi khác để truy tố theo thẩm quyền - chuyển cấp dưới. Trong trường hợp những vụ án chuyển để truy tố theo thẩm quyền cùng cấp sẽ được hướng dẫn ở dòng 81/83 và 85/87 phần thụ lý của VKS.

- Dòng 52/54 (Số vụ án/bị can CQĐT đình chỉ điều tra): Thống kê số vụ án/bị can CQĐT ra quyết định đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê. Nếu vụ án đã khởi tố bị can thì chỉ thống kê vào dòng 52 khi tất cả các bị can trong vụ án đó được đình chỉ điều tra.

- Dòng 53/55 (Số vụ án/bị can VKS trả hồ sơ cho CQĐT để điều tra bổ sung nhưng sau đó đình chỉ điều tra): thống kê số vụ án/bị can VKS trả hồ sơ cho CQĐT để điều tra bổ sung có QĐ đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê tính cả những trường hợp vụ án trả hồ sơ từ các kỳ thống kê trước nhưng có quyết định đình chỉ trong kỳ thống kê này.

- Dòng 56 (Số bị can đình chỉ vì không có tội (K1, 2  Đ107-BLTTHS)): Thống kê số bị can CQĐT ra quyết định đình chỉ điều tra vì không phạm tội có lý do đình chỉ căn cứ vào K1, 2  Đ107 - BLTTHS.

Lưu ý: các trường hợp có giám định tâm thần tại thời điểm phạm tội thì không thống kê vào dòng này.

- Dòng 57 (Số bị can đình chỉ vì hết hạn điều tra không chứng minh được tội pham (điểm b, K2, Đ64 BLTTHS)): Thống kê số bị can CQĐT ra quyết định đình chỉ điều tra vì không phạm tội có lý do đình chỉ căn cứ vào điểm b, K2, Đ64 – BLTTHS.
- Dòng 58 (Số bị can đình chỉ vì miễn trách nhiệm hình sự (K1 Đ25 - BLHS)): Thống kê số bị can CQĐT ra quyết định đình chỉ điều tra có lý do đình chỉ căn cứ vào K1 Đ25 - BLHS (do chuyển biến tình hình mà hành vi phạm tội và người phạm tội không còn nguy hiểm).

- Dòng 59 (Số bị can đình chỉ vì miễn trách nhiệm hình sự (K2 Đ25 - BLHS)): Thống kê số bị can CQĐT ra quyết định đình chỉ điều tra có lý do đình chỉ căn cứ vào K2 Đ25 - BLHS (người phạm tội tự thú, khai báo rõ ràng...)..
- Dòng 60/61 (Số vụ án/bị can CQĐT tạm đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê): Thống kê số vụ án/bị can CQĐT ra quyết định tạm đình chỉ điều tra phát sinh trong kỳ thống kê.

- Dòng 62/63 (Tổng số vụ án/bị can CQĐT tạm đình chỉ điều tra đến cuối kỳ thống kê): Thống kê số vụ án/bị can có CQĐT ra quyết định tạm đình chỉ điều tra phát sinh trong kỳ thống kê và các kỳ thống kê trước không tính các trường hợp đã được phục hồi. 

 Lưu ý: Để quản lý chặt chẽ các trường hợp tạm đình chỉ của CQĐT, các đơn vị cần kiểm tra công thức:

Tổng số vụ án, bị can CQĐT ra QĐ tạm đình chỉ điều tra tính đến cuối kỳ thống kê (Dòng 62,63 kỳ thống kê trước) trừ số vụ án, bị can tạm đình chỉ điều tra phục hồi điều tra trong kỳ thống kê (Dòng 39,41) cộng với số vụ án, bị can tạm đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê (Dòng 60,61) sẽ bằng Tổng số vụ án, bị can CQĐT ra QĐ tạm đình chỉ điều tra tính đến cuối kỳ thống kê (Dòng 62,63).

- Dòng 64/66 (Số vụ án/bị can còn lại cuối kỳ chưa kết thúc điều tra): Thống kê số vụ án, bị can đến cuối kỳ thống kê chưa có quyết định giải quyết của CQĐT như kết thúc điều tra, đình chỉ, tạm đình chỉ.

- Dòng 65 (Số vụ án chưa kết thúc điều tra đã quá hạn luật định): Thống kê số vụ án chưa kết thúc điều tra đã quá hạn luật định.

- Dòng 67/68 (Số vụ án/bị can VKS huỷ bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án/bị can của CQĐT): Thống kê số vụ án/bị can VKS huỷ bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án/bị can của CQĐT trái pháp luật.  

- Dòng 69/70 (Số vụ án/bị can VKS huỷ bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án/bị can  của CQĐT):Thống kê số vụ án/bị can VKS huỷ bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án/bị can của CQĐT trái pháp luật.  
- Dòng 71(Số vụ án VKS huỷ bỏ quyết định tách; nhập vụ án hình sự của CQĐT): Thống kê số vụ án VKS huỷ bỏ quyết định tách; nhập vụ án hình sự của CQĐT trái pháp luật.  
- Dòng 72/73 (Số lần VKS phê chuẩn/không phê chuẩn lệnh khám xét): Thống kê số lần VKS phê chuẩn/không phê chuẩn lệnh khám xét đối với bị can của CQĐT.
- Dòng 74/75 (Số lần VKS phê chuẩn/không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện): Thống kê số lần VKS phê chuẩn/không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện đối với bị can của CQĐT.
- Dòng 76 (Số lần VKS huỷ bỏ quyết định xử lý vật chứng của CQĐT): Thống kê số lần VKS huỷ bỏ quyết định xử lý vật chứng của CQĐT trái pháp luật.  

- Dòng 77 (Sốvụ án CQĐT quyết định trưng cầu giám định): Thống kê số vụ  án CQĐT quyết định trưng cầu giám định.

- Dòng 78 (Số lần CQĐT ra quyết định trưng cầu giám định theo yêu cầu của VKS): Thống kê số lần CQĐT ra quyết định trưng cầu giám định theo yêu cầu của VKS bao gồm cả trường hợp VKS yêu cầu CQĐT ra quyết định trưng cầu giám định ở kỳ thống kê trước nhưng kỳ này cơ quan điều tra mới ra ra quyết định trưng cầu giám định.

- Dòng 79 (Số lần VKS Yêu cầu CQĐT trưng cầu giám định pháp y): Thống kê số lần VKS Yêu cầu CQĐT trưng cầu giám định pháp y.

- Dòng 80(Số lần CQĐT ra quyết định trưng cầu giám định pháp y theo yêu cầu của VKS): Thống kê số lần CQĐT ra quyết định trưng cầu giám định pháp y theo yêu cầu của VKS bao gồm cả trường hợp VKS yêu cầu CQĐT ra quyết định trưng cầu giám định pháp y ở kỳ thống kê trước nhưng kỳ này cơ quan điều tra mới ra ra quyết định trưng cầu giám định pháp y.

- Dòng 81/83 (Số vụ án/bị can còn lại của kỳ trước): Thống kê số vụ án/bị can Viện kiểm sát đã thụ lý để truy tố ở các kỳ thống kê trước nhưng chưa truy tố chuyển sang kỳ thống kê này. Bao gồm: 

+ Những vụ án/bị can còn lại kỳ thống kê trước chưa truy tố chuyển sang kỳ thống kê này;

+ Những vụ án/bị can nhận từ nơi khác chuyển đến để truy tố theo thẩm quyền (chuyển cùng cấp) mà nơi chuyển đã thụ lý ở kỳ thống kê trước;

+ Những vụ án /bị can VKS đình chỉ, tạm đình chỉ được phục hồi để truy tố;

+ Những vụ án /bị can Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung, VKS đã thụ lý ở các kỳ thống kê trước, hồ sơ còn ở VKS chưa chuyển Tòa án.

- Dòng 82/84 (Số tạm đình chỉ phục hồi để truy tố trong kỳ): Thống kê số vụ án/bị can đã tạm đình chỉ ở các kỳ thống kê trước được phục hồi để truy tố trong kỳ thống kê.

- Dòng 85/87 (Số vụ án/bị can mới thụ lý): Thống kê số vụ án/ bị can CQĐT đã kết thúc điều tra và bàn giao sang VKS thụ lý để truy tố trong kỳ thống kê. 

- Dòng 86/88 (Số vụ án/bị can nhận từ nơi khác chuyển đến để truy tố theo thẩm quyền (nhận cấp trên)): Thống kê số vụ án/bị can nhận từ nơi khác chuyển đến để truy tố theo thẩm quyền - nhận cấp trên. Trong trường hợp những vụ án nhận để truy tố theo thẩm quyền cùng cấp sẽ được hướng dẫn ở dòng 81,83.

- Dòng 89/90 ( Tổng số vụ án/bị can VKS thụ lý giải quyết): Thống kê số vụ án bị can VKS thụ lý giải quyết, bao gồm số còn lại của kỳ trước và số mới.
Dòng 89 = Dòng 81 + Dòng 85
Dòng 90 = Dòng 83 + Dòng 87
- Dòng 91/94 (Số vụ án/bị can VKS truy tố): Thống kê số vụ án/bị can VKS ban hành cáo trạng truy tố trong kỳ thống kê và có biên bản bàn giao sang Tòa án để xét xử theo thẩm quyền. Nếu cáo trạng truy tố ban hành trong kỳ thống kê nhưng chưa có biên bản bàn giao sang Tòa án trong kỳ thống kê thì không thống kê vào dòng này.

- Dòng 92/95 (Số vụ án/ bị can đã truy tố ở kỳ thống kê trước (Do trả ĐTBS)): Thống kê số vụ án, bị can VKS ban hành cáo trạng truy tố và có biên bản bàn giao sang Tòa án từ kỳ thống kê trước, sau khi điều tra bổ sung vẫn giữ nguyên cáo trạng cũ; nếu có cáo trạng mới thì tính như vụ án, bị can VKS truy tố mới và thống kê vào dòng 91,94. 

- Dòng 93/96 (Số vụ án/ bị can chuyển đi nơi khác để xét xử theo thẩm quyền): Thống kê số vụ án/bị can chuyển đi nơi khác để xét xử theo thẩm quyền - chuyển khác cấp xét xử. 

- Dòng 97/99 (Số vụ án/ bị can VKS đình chỉ điều tra): Thống kê số vụ án/ bị can có QĐ đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê. 

- Dòng 98/100 (Số vụ án/ bị can Tòa án trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung nhưng sau đó đình chỉ điều tra): thống kê số vụ án/bị can Tòa án trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung có QĐ đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê, tính cả những trường hợp vụ án trả hồ sơ từ các kỳ thống kê trước nhưng có quyết định đình chỉ trong kỳ thống kê này.

- Dòng 101 (Số bị can đình chỉ vì không có tội (K1, 2  Đ107-BLTTHS)): thống kê các trường hợp có QĐ đình chỉ điều tra của VKS với lý do đình chỉ căn cứ vào K1, 2  Đ107-BLTTHS.

- Dòng 102 (Số bị can đình chỉ vì miễn trách nhiệm hình sự theo K1 Đ25-BLHS): Thống kê các trường hợp VKS ra quyết định đình chỉ điều tra có lý do đình chỉ căn cứ vào K1 Đ25 - BLHS (do chuyển biến tình hình mà hành vi phạm tội và người phạm tội không còn nguy hiểm).

- Dòng 103 (Số bị can đình chỉ vì miễn trách nhiệm hình sự theo K2 Đ25-BLHS): Thống kê các trường hợp VKS ra quyết định đình chỉ điều tra có lý do đình chỉ căn cứ vào K2 Đ25 - BLHS (người phạm tội tự thú, khai báo rõ ràng...).

- Dòng 104/105 (Số vụ án/bị can VKS tạm đình chỉ trong kỳ thống kê): Thống kê số vụ án/bị can có QĐ tạm đình chỉ  của VKS phát sinh trong kỳ thống kê.

- Dòng 106/107 (Số vụ án/bị can VKS tạm đình chỉ đến cuối kỳ thống kê): Thống kê số vụ án/bi can có QĐ tạm đình chỉ của VKS phát sinh trong kỳ thống kê và các kỳ thống kê trước không tính các trường hợp đã được phục hồi.

Lưu ý: Để quản lý chặt chẽ các trường hợp tạm đình chỉ của VKS, các đơn vị cần kiểm tra công thức: 

Tổng số vụ án, bị can VKS ra QĐ tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê (Dòng 106, 107 kỳ thống kê trước) trừ số vụ án, bị can tạm đình chỉ phục hồi điều tra trong kỳ thống kê (Dòng 82, 84) cộng với số vụ án, bị can tạm đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê (Dòng 104, 105) sẽ bằng Tổng số vụ án, bị can CQĐT ra QĐ tạm đình chỉ điều tra tính đến cuối kỳ thống kê (Dòng 106, 107).   

 - Dòng 108/110 (Số vụ án/ bị can còn lại cuối kỳ chưa giải quyết): Thống kê số vụ án, bị can đến cuối kỳ thống kê chưa có QĐ giải quyết (truy tố , đình chỉ, tạm đình chỉ) của VKS.

- Dòng 109 (Số vụ án chưa giải quyết đã quá hạn luật định): Thống kê số vụ án chưa giải quyết đã quá hạn luật định.

- Dòng 111/115 (Số vụ án/bị can Viện kiểm sát trả hồ sơ cho CQĐT để điều tra bổ sung): thống kê số vụ án/bị can có quyết định trả hồ sơ để CQĐT điều tra bổ sung trong kỳ thống kê. 

- Dòng 112/113/114 (Lý do VKS trả hồ sơ để điều tra bổ sung): Căn cứ vào lý do được quy định tại Điều 168 BLTTHS để thống kê vào các dòng này. 

Lưu ý: Số liệu án trả hồ sơ điều tra bổ sung chỉ tính những vụ trả đúng được  Cơ quan điều tra chấp nhận. Trường hợp Toà án trả hồ sơ để điều tra bổ sung, sau đó Viện kiểm sát lại trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung thì tính do Toà án trả, không tính VKS trả (theo đúng hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 01/2010 ngày 27/8/2010 về trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Liên ngành Trung ương).

- Dòng 116 (Số vụ án VKS huỷ bỏ quyết định đình chỉ vụ án): Thống kê số vụ án VKS cấp dưới ban hành quyết định đình chỉ trái pháp luật bị VKS cấp trên hủy bỏ .
- Dòng 117 (Số bị can VKS huỷ bỏ quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can): Thống kê số bị can VKS cấp dưới ban hành quyết định đình chỉ trái pháp luật bị VKS cấp trên hủy bỏ .
- Dòng 118 (Số vụ án VKS huỷ bỏ quyết định tạm đình chỉ vụ án): Thống kê số vụ án VKS cấp dưới ban hành quyết định tạm đình chỉ trái pháp luật bị VKS cấp trên hủy bỏ.
- Dòng 119 (Số bị can VKS huỷ bỏ quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can): Thống kê số bị can VKS cấp dưới ban hành quyết định tạm đình chỉ trái pháp luật bị VKS cấp trên hủy bỏ.
- Dòng 120 (Số lần VKS cấp trên hủy bỏ quyết định áp dụng thủ tục rút gọn): Thống kê số lần VKS cấp dưới ban hành quyết định áp dụng thủ tục rút gọn trái pháp luật bị VKS cấp trên hủy bỏ .
- Dòng 121 (Số lần VKS cấp trên huỷ bỏ lệnh kê biên tài sản):

Thống kê số lần VKS cấp dưới ban hành lệnh kê biên tài sản trái pháp luật bị VKS cấp trên hủy bỏ .

- Dòng 122 (Số lần VKS cấp trên hủy bỏ biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm):

Thống kê số lần VKS cấp dưới ban hành biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm trái pháp luật bị VKS cấp trên hủy bỏ.

- Dòng 123 (Số bị can VKS cấp trên hủy bỏ quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can): Thống kê số bị can VKS cấp dưới ban hành quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can trái pháp luật bị VKS cấp trên hủy bỏ.

- Dòng 124 (Số vụ án VKS quyết định trưng cầu giám định): Thống kê số vụ án VKS ban hành quyết định trưng cầu giám định.
- Dòng 125 (Số bản kiến nghị của VKS yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra): Thống kê số bản kiến nghị của VKS yêu cầu CQĐT khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra. 

- Dòng 126 (Số bản kiến nghị của VKS với cơ quan, tổ chức và đơn vị hữu quan về áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật): Thống kê số bản kiến nghị của VKS  với cơ quan, tổ chức và đơn vị hữu quan về áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Dòng 127/129 (Số vụ án/ bị cáo còn lại của kỳ trước): Thống kê số vụ án, bị cáo Toà án đã thụ lý xét xử sơ thẩm từ các kỳ thống kê trước, chưa giải quyết chuyển sang kỳ này, gồm các trường hợp sau:

+ Những vụ án/bị cáo còn lại kỳ thống kê trước chưa xét xử chuyển sang kỳ thống kê này;

+ Những vụ án/bị cáo nhận từ nơi khác chuyển đến để xét xử theo thẩm quyền (chuyển cùng cấp) mà nơi chuyển đã thụ lý ở kỳ thống kê trước;

+ Những vụ án /bị cáo  Tòa án đình chỉ, tạm đình chỉ được phục hồi để truy tố.

- Dòng 128/130 (Số vụ án/bị cáo TĐC đã phục hồi xét xử trong kỳ): Thống kê số vụ án/bị cáo đã tạm đình chỉ ở các kỳ thống kê trước được Tòa án phục hồi để xét xử sơ thẩm trong kỳ thống kê.

- Dòng 131/133 (Số vụ án/ bị cáo mới thụ lý xét xử sơ thẩm): Thống kê số vụ án, bị cáo VKS đã truy tố và bàn giao để Tòa án thụ lý để xét xử theo thẩm quyền trong kỳ thống kê. 

- Dòng 132/134 (Số vụ án/bị cáo nhận từ nơi khác chuyển đến để xét xử theo thẩm quyền (nhận khác cấp)). Thống kê số vụ án/bị cáo nhận từ nơi khác chuyển đến để xét xử theo thẩm quyền - nhận khác cấp xét xử. Trong trường hợp những vụ án nhận để xét xử theo thẩm quyền cùng cấp sẽ được hướng dẫn ở dòng 127,129.

- Dòng 135/136 (Tổng số vụ án/ bị cáo Tòa án thụ lý xét xử sơ thẩm): Thống kê số vụ án bị cáo Toà án thụ lý giải quyết, bao gồm số còn lại của kỳ trước và số mới.
Dòng 135 = Dòng 127 + Dòng 131
Dòng 136 = Dòng 129 + Dòng 133
- Dòng 137/140 (Số vụ án/ bị cáo đã xét xử sơ thẩm): Thống kê số vụ án/bị cáo Toà án đã đưa ra xét xử sơ thẩm và đã có bản án trong kỳ thống kê. Nếu quyết định đưa vụ án ra xét xử ban hành trong kỳ thống kê nhưng chưa có bản án thì không thống kê vào dòng này. 

- Dòng 138/141 (Số vụ án/ bị cáo ủy quyền đã xét xử): Thống kê số vụ án, bị cáo do VKS tối cao truy tố ủy quyền Tòa án cấp tỉnh đã xét xử và có bản án trong kỳ thống kê. 

- Dòng 139(Số vụ án đã xét xử lưu động): Thống kê số vụ án Tòa án đã xét xử và có bản án trong kỳ thống kê. 

- Dòng 142 (Số bị cáo Tòa sơ thẩm tuyên không phạm tội): Thống kê số bị cáo Toà sơ thẩm tuyên không phạm tội hoàn toàn. Đối với những bị cáo Toà án tuyên không phạm một tội nhưng vẫn phạm tội khác thì không thống kê vào dòng này.

- Dòng 143/144 (Số vụ án/bị cáo Tòa án đình chỉ): Thống kê số vụ án, bị cáo có quyết định đình chỉ vụ án trong kỳ thống kê. 

- Dòng 145/146 (Số vụ án/bị cáo Tòa án tạm đình chỉ trong kỳ thống kê): Thống kê số trường hợp có QĐ tạm đình chỉ  của Tòa án  phát sinh trong kỳ thống kê.

- Dòng 147/148 (Số vụ án/ bị cáo Tòa án tạm đình chỉ đến cuối kỳ thống kê): Thống kê số vụ án/bị can trường hợp có QĐ tạm đình chỉ của Tòa án phát sinh trong kỳ thống kê và các kỳ thống kê trước (không tính các trường hợp đã được phục hồi).
Lưu ý: Để quản lý chặt chẽ các trường hợp tạm đình chỉ của tòa án, các đơn vị cần kiểm tra công thức:

Tổng số vụ án, bị cáo Tòa án ra QĐ tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê (Dòng 147/148 kỳ thống kê trước) trừ số vụ án, bị can tạm đình chỉ phục hồi điều tra trong kỳ thống kê (Dòng 128/130) cộng với số vụ án, bị can tạm đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê (Dòng 145/146) sẽ bằng Tổng số vụ án, bị can CQĐT ra QĐ tạm đình chỉ điều tra tính đến cuối kỳ thống kê (Dòng 147/148).   

- Dòng 149/151 (Số vụ án/bị cáo còn lại cuối kỳ chưa xét xử sơ thẩm): Thống kê số vụ án/bị cáo đến cuối kỳ thống kê chưa xét xử xong (có bản án) hoặc chưa có QĐ đình chỉ, tạm đình chỉ, trả điều tra bổ sung. Trường hợp đã đưa vụ án ra xét xử nhưng chưa có bản án trong kỳ thống kê thì vẫn thống kê vào dòng này.

- Dòng 150 (Số vụ án còn lại cuối kỳ chưa xét xử sơ thẩm quá hạn luật định): Thống kê số vụ án chưa giải quyết đã quá hạn luật định.

- Dòng 152/ 157 (Số vụ án/bị cáo Tòa án trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung): Thống kê số vụ án, bị cáo Tòa án đã ban hành quyết định trả hồ sơ để VKS  điều tra bổ sung trong kỳ thống kê. 

Lưu ý: Chỉ tính những vụ trả đúng được VKS chấp nhận trong kỳ thống kê. Trường hợp văn bản không đồng ý của VKS và Quyết định trả hồ sơ của Tòa án đối với cùng 1 vụ án không trong cùng 1 kỳ thống kê (ví dụ kỳ thống kê tháng) sẽ được điều chỉnh loại bỏ vào kỳ thống kê khác (kỳ 6 tháng hoặc 12 tháng, không điều chỉnh vào kỳ thống kê tháng tiếp theo).  

- Dòng 153/154/155 (Lý do Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung): Căn cứ vào lý do được quy định tại Khoản 1 - Điều 179 BLTTHS để thống kê vào các dòng này. 

- Dòng 156 (Số vụ án nhận xét xử theo ủy quyền): Thống kê số vụ án VKS tối cao truy tố ủy quyền cho VKS cấp tỉnh THQCT và KSXX bị Tòa án trả hồ sơ để điêu tra bổ sung.

- Dòng 158/160 (Số vụ án/bị cáo VKS rút toàn bộ quyết định truy tố): Thống kê số vụ án /bị cáo VKS rút QĐ truy tố cả trước và trong phiên tòa.

- Dòng 159/161 (Số vụ án/ bị cáo VKS rút toàn bộ quyết định truy tố của VKS cấp dưới): Thống kê số vụ án và bị can, bị cáo VKS cấp trên rút QĐ truy tố trước  phiên tòa của VKS cấp dưới.

- Dòng 162/163 (Số vụ án/ bị cáo VKS kháng nghị phúc thẩm đối với bản án, QĐ của Toà án cùng cấp): Thống kê số vụ án/bị cáo VKS  cùng cấp đã kháng nghị phúc thẩm đối với bản án, QĐ của Tòa sơ thẩm.  

- Dòng 164/165 (Số vụ án/ bị cáo đề nghị VKS cấp trên kháng nghị phúc thẩm): Thống kê số vụ án/ bị cáo VKS cấp dưới đề nghị VKS cấp trên trực tiếp kháng nghị phúc thẩm.
- Dòng 166 (Số bản kiến nghị của VKS với Toà án ND yêu cầu khắc phục VP trong hoạt động XXST): Thống kê số bản kiến nghị của VKS với Toà án ND yêu cầu khắc phục VP trong hoạt động XXST . Trường hợp 1 bản kiến nghị chung cả 3 cấp xét xử( sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm) thì chỉ thống kê 1 lần vào dòng này (biểu phúc thẩm, giám đốc thẩm không thống kê nữa).

- Dòng 167 (Số bản kiến nghị của VKS với cơ quan, tổ chức và đơn vị hữu quan về áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật): thống kê số bản kiến nghị của VKS với cơ quan, tổ chức và đơn vị hữu quan về  áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.
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